
STT LỚP HỌ TÊN GIÁO VIÊN THỜI GIAN BUỔI 
SÁNG

THỜI GIAN BUỔI 
CHIỀU

GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Sáu 6h30 - 7h30 15h30 - 16h30 Trực điểm Trung tâm
2 Lê Thị Làn 6h30 - 7h30 Trực điểm An Biên
3 Đỗ Thi Mừng 15h30 - 16h30 Trực điểm An Biên 

4 NguyÔn ThÞ Nhung 6h30 - 7h30
5 Trần Thị Nhi 6h30 - 7h30
6 Phạm Thị Lê Dung 15h30 - 16h30
7 Nhóm trẻ A2 Chu Thị Quyên 6h30 - 7h30 15h30 - 16h30 GV điểm An Biên
8 Trần Thị Hiền 6h30 - 7h30
9 Nguyễn Thị Kim Oanh 15h30 - 16h30

10 Nguyễn Thị Thắm 6h30 - 7h30
11 NguyÔn ThÞ Lừng 15h30 - 16h30
12 Nguyễn Thị Hải 6h30 - 7h30
13 Nguyễn Thị Hà 15h30 - 16h30
14 Trần Thị Dung 6h30 - 7h30
15 Hoàng Thị Bình 15h30 - 16h30
16 Bùi Thị Minh Thủy 6h30 - 7h30
17 Chu Thị Giang 15h30 - 16h30
18 Nguyễn Thị Thu Huyền 6h30 - 7h30
19 Nguyễn Thị Thùy 15h30 - 16h30
20 Nguyễn Thị Thu 6h30 - 7h30
21 Nguyễn Thị Huyền 15h30 - 16h30
22 Trần Thị Bền 6h30 - 7h30
23 Nguyễn Thị Vân Anh 15h30 - 16h30
24 Võ Thị Cải 6h30 - 7h30
25 Nguyễn Thị Anh 15h30 - 16h30

26 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 6h30 - 7h30 Hành chính
27 Phạm Thị Hiền 15h30 - 16h30 Kế toán
28 Lê Thị Thu 6h30 - 7h30 Y tế

Người phân công trực đón sớm trả muộn

GIÁO VIÊN

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
     TRƯỜNG MẦM NON THỦY AN

BẢNG PHÂN CÔNG CBQL - GV - NV TRỰC ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN
THÁNG 10/2017

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Nhóm trẻ A1 GV điểm Trung tâm

MG 3A1 GV điểm Trung tâm

MG 3A2 GV điểm Trung tâm

MG 3A3 GV điểm An Biên

MG 4A1 GV điểm Trung tâm

MG 4A2 GV điểm Trung tâm

Đỗ Thị Mừng Nguyễn Thị Sáu

MG 4A3 GV điểm An Biên

MG 5A1 GV điểm Trung tâm

MG 5A2 GV điểm Trung tâm

MG 5A3 GV điểm An Biên

NHÂN VIÊN 

Thủy An, ngày 01 tháng 10 năm 2017
Hiệu trưởng
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